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1. Giới thiệu 

Trên thế giới, có thể nói mầm mống của phương pháp nghiên cứu tình huống (nghiên cứu 

trường hợp) đã có từ thời Khổng Tử, khi ông sử dụng các hoàn cảnh, các câu chuyện có thực trong 

đời sống hàng ngày để truyền đạt kiến thức và răn dạy cho học trò. Phương pháp nghiên cứu tình 

huống được sử dụng lần đầu tiên một cách bài bản tại trường Đại học kinh doanh Harvard [1, 

tr.75]. Ngay từ năm 1870, Christopher Columbus Langdell là người khởi xướng việc sử dụng các 

tình huống trong giảng dạy về quản trị kinh doanh [2, tr.149]. Ở Việt Nam, trong vòng 20 năm gần 

đây dạy học nghiên cứu tình huống đã được phổ biến ở một số trường đại học, đặc biệt trong giảng 

dạy các lĩnh vực Y, Luật, Tài chính kinh tế… Năm 2020, Nguyễn Thị Hương đã công bố nghiên 

cứu giải pháp lý luận gắn liền với thực tiễn vận dụng phương pháp dạy học bằng nghiên cứu tình 

huống ở bậc đại học [3]. Năm 2021, tác giả Hoàng Mạnh Khương công bố nghiên cứu về những 

khó khăn khi sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong thực tiễn giảng dạy học phần “Tổ 

chức hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở” cho sinh viên các khoa sư phạm 

trường Đại học Sài Gòn [4]. Tác giả Phạm Thị Phương Thanh đã vận dụng cơ sở lý thuyết phương 

pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy một đơn vị kiến thức môn Lý sinh tại trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương [5]. Dạy học nghiên cứu tình huống còn được vận dụng ở cấp trung học 

phổ thông. Đặng Thị Dạ Thuỷ và cộng sự đã nghiên cứu vận dụng phương pháp này trong giảng 

dạy chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở thực vật” (Sinh học 11) nhằm phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề cho học sinh [6]. Năm 2022, nhóm nghiên cứu tiếp tục thiết kế các dạng nghiên cứu 

trường hợp để dạy học chủ đề “Hệ sinh thái” trong chương trình Sinh học 12 [7]. Các kết quả đều 

chỉ ra những ưu điểm của phương pháp dạy học đối với người học, từ đó minh chứng cho khả 

năng áp dụng vào thực tiễn giáo dục ở Việt Nam. Kiến thức “Sự phản xạ và hấp thụ lọc lựa ánh 

sáng” thuộc học phần Lý sinh dành cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là kiến 

thức gắn liền với thực tiễn rất phù hợp để khai thác giảng dạy theo phương pháp nghiên cứu tình 

huống. Tuy nhiên, chủ đề này chưa được khai thác trong các nghiên cứu trước đây. Do đó, nghiên 

cứu lựa chọn việc tổ chức dạy học kiến thức “Sự phản xạ và hấp thụ lọc lựa ánh sáng” sử dụng 

phương pháp nghiên cứu tình huống, nhằm mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học 

môn Lý sinh ở Đại học. Nghiên cứu nhằm hai mục đích: thứ nhất là dựa vào các cơ sở lý luận về 

dạy học nghiên cứu tình huống, thiết kế được tiến trình dạy học đơn vị kiến thức “Sự phản xạ và 

hấp thụ lọc lựa ánh sáng”; thứ hai là Tiến hành thực nghiệm sư phạm, phân tích định tính và định 

lượng các kết quả thực nghiệm sư phạm, từ đó rút ra kết quả và những sửa đổi, bổ sung cần thiết. 

Liệu tiến trình đã thiết kế có đáp ứng được yêu cầu khắc phục một số sai lầm thường gặp cho sinh 

viên trong quá trình dạy học kiến thức này với đối tượng được khảo sát là mối quan tâm sâu sắc. 

Việc nghiên cứu sẽ góp phần làm sáng rõ vấn đề, hướng đến mục tiêu chính và mở rộng ra với các 

chủ đề khác, các môn học khác trong chương trình giáo dục nước ta. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề, xu hướng phát 

triển của lí thuyết, từ đó tổng hợp lại để xây dựng thành hệ thống lí thuyết khoa học về dạy học 

theo phương pháp nghiên cứu tình huống. 

Phương pháp thực nghiệm: Dạy học kiến thức “Sự hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng” môn 

Lý sinh theo tiến trình thiết kế đối với nhóm sinh viên thực nghiệm và sử dụng phương pháp 

truyền thống với nhóm sinh viên đối chứng; thu thập kết quả thông qua bài kiểm tra đánh giá sau 

quá trình học tập với hai nhóm. Kết quả đánh giá được phân tích định tích và định lượng, thực 

hiện nghiêm túc, bảo đảm tính chính xác, khách quan cho nghiên cứu.   

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

3.1.1. Khái niệm phương pháp nghiên cứu tình huống 
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Theo giáo sư John S. Hammond - Đại học Havard: “Phương pháp nghiên cứu tình huống là 

phương pháp dạy học thông qua nghiên cứu trường hợp điển hình. Ở đây, người học được giới 

thiệu một tình huống cụ thể, có thật và được đặt vào vị trí của người ra quyết định để giải quyết vấn 

đề trong tình huống ấy” [1, tr.75]. Nguyễn Linh Giang nêu quan điểm phương pháp học bằng cách 

nghiên cứu tình huống giống như tìm cách giải quyết một bài toán hóc búa. Một tình huống được 

đưa ra phải là tình huống có vấn đề thực sự, đó là tình huống chứa thông tin đầy đủ để người học có 

thể nắm bắt, phân tích và cảm thấy mình thực sự đang đối mặt để giải quyết tình huống này [1, 

tr.75]. Quan điểm của Nguyễn Thị Hương cho rằng dạy học nghiên cứu tình huống là quá trình dạy 

học dựa trên các tình huống thực tiễn hoặc mô phỏng thực tiễn, người học được trải nghiệm các vấn 

đề phức tạp, tìm hiểu xem các vấn đề được giải quyết như thế nào và xem xét mối liên hệ giữa lý 

luận và thực tiễn [3, tr.100-101]. Từ những nhận định trên, có thể khái quát dạy học nghiên cứu tình 

huống là phương pháp tổ chức dạy học các kiến thức thông qua các tình huống thực tế bằng cách 

khuyến khích người học tham gia thảo luận trong các tình huống đặc thù. Phương pháp dạy học 

nghiên cứu tình huống lấy người học làm trung tâm, đặc trưng bởi sự tương tác giữa người dạy và 

người học, giữa những người học trong cùng một nhóm với nhau qua đó sinh viên học được nội 

dung kiến thức, phương pháp học, các kĩ năng cần thiết để hướng tới mục tiêu tự học suốt đời. 

Trong phương pháp nghiên cứu tình huống, cần làm rõ khái niệm “Tình huống”. Theo John 

Boehrer - Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Havard Kenedy School: “Tình huống là một câu 

chuyện, có cốt truyện và nhân vật, liên hệ đến một hoàn cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay nhóm, và 

thường là hành động chưa hoàn chỉnh. Đó là một câu chuyện cụ thể và chi tiết, chuyển nét sống động 

và phức tạp của đời thực vào lớp học” [1, tr.75]. "Tình huống là một câu chuyện thuật lại một cách 

chi tiết, khách quan và tỉ mỉ các sự kiện hay vấn đề để người học trải nghiệm sự phức tạp, sự mơ 

hồ, và sự không chắc chắn mà những người tham gia gặp phải khi lần đầu đối mặt với tình huống 

đó." [3, tr.100-101]. Tựu chung lại,các tình huống không cần phải mô tả toàn bộ các sự kiện đã xảy 

ra của câu chuyện thực tế. Nó có thể chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện nhưng nó phải đưa sinh 

viên đến với các tình huống có "các vấn đề phức hợp nhìn từ nhiều góc độ". 

3.1.2.Triển khai dạy học bằng phương pháp nghiên cứu tình huống 

 
Hình 1. Tiến trình dạy học theo phương pháp nghiên cứu tình huống 
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Trên cơ sở mô hình xây dựng các bước dạy học nghiên cứu tình huống của Lê Thị Mai Thảo 

áp dụng cho sinh viên cao đẳng nghề [8, tr.30] và Đặng Thị Dạ Thuỷ áp dụng cho học sinh Trung 

học phổ thông nhằm mục đích phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh [6,tr.25-26], 

nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống gồm các 

giai đoạn: Chuẩn bị tình huống, nghiên cứu tình huống và khai thác tình huống. Trong từng giai 

đoạn, người dạy và người học có các hoạt động đặc trưng cụ thể được minh hoạ ở Hình 1. 

3.2. Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học kiến thức “Sự hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng” 

môn Lý sinh tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương theo quan điểm của dạy học nghiên 

cứu tình huống  

Trên cơ sở lý thuyết triển khai dạy học bằng phương pháp nghiên cứu tình huống được trình 

bày ở mục 3.1.2, nghiên cứu thiết kế tiến trình hoạt động dạy học kiến thức “Sự hấp thụ và 

phản xạ lọc lựa ánh sáng” với thời lượng giảng dạy 50 phút cho đối tượng sinh viên năm nhất 

môn Lý sinh tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương theo các giai đoạn như sau. 

3.2.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị tình huống 

a. Chọn bài học để triển khai tình huống. Xác định mục tiêu 

Vị trí kiến thức “Sự hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng” nằm trong bài học Bài 1: Đại 

cương về ánh sáng, thuộc chương VI: Sóng ánh sáng. Các mục tiêu kiến thức cần cung cấp cho 

sinh viên:  

Một là, kiến thức về sự hấp thụ lọc lựa ánh sáng của một môi trường có tính chọn lọc, hệ số 

hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng. 

Hai là, kiến thức về sự phản xạ lọc lựa ánh sáng là khả năng phản xạ ánh sáng mạnh, yếu khác 

nhau của mỗi vật phụ thuộc vào phổ ánh sáng tới. Vật màu nào thì phản xạ tốt ánh sáng màu đó 

và tán xạ kém ánh sáng màu khác. 

Ba là, ba màu cơ bản của ánh sáng là màu đỏ, xanh lục và xanh lam. 

b. Lựa chọn viết tình huống 

Trên cơ sở lý thuyết thiết kế tình huống trong phương pháp dạy học nghiên cứu tình huống [6, 

tr.26] và những nguyên tắc được xây dựng khi thiết kế tình huống [4, tr.35], cùng với phân tích 

nội dung kiến thức “Sự hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng” , nghiên cứu thiết kế tình huống 

phục vụ tiến trình dạy học như sau. 

Phần I:  

  
Hình 2. Chiếu ánh sáng vàng và xanh lục vào bìa xanh lục 

  
Hình 3. Chiếu ánh sáng xanh lam và đỏ vào bìa xanh lục 
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Thành là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Lớp học của 

Thành đang tham gia dàn dựng một tiết mục ảo thuật tại lễ hội hoá trang của trường. Cậu được 

lớp giao nhiệm vụ tìm phương án sao cho chỉ sử dụng ánh sáng để đổi màu váy vải xanh thành 

các màu khác nhau. Trên con đường đưa ra giải pháp, cậu làm thí nghiệm chiếu các ánh sáng 

màu sắc khác nhau lên trên giấy màu xanh. Kết quả thí nghiệm cho thấy: tờ giấy có màu xanh lục 

khi chiếu ánh sáng vàng hoặc xanh lục vào nó (Hình 2), khi chiếu các ánh sáng màu xanh lam và 

đỏ lại có màu đen (Hình 3). 

Câu hỏi 1:Giải thích vì sao tờ giấy màu xanh lục có màu xanh lục khi chiếu ánh sáng trắng, vàng 

hoặc xanh lục vào nó, khi được chiếu các ánh sáng màu đỏ và xanh lam thì nó chỉ có màu đen? 

Phần II 

Có 2 giả thuyết được đưa ra: 

Giả thuyết 1: tờ giấy đã đổi màu ánh sáng chiếu đến nó trước khi phản xạ. Giả thuyết này 

nhanh chóng bị bác bỏ bởi khi chiếu ánh sáng lam và đỏ và bìa lục thì ta lại nhìn thấy bìa màu 

đen, chứng tỏ bìa đã hấp thụ hết ánh sáng chiếu tới mà không hề đổi màu và phản xạ. 

Giả thuyết 2: Ta nhìn thấy một vật có màu gì do có ánh sáng màu đó chiếu đến mắt ta. Ánh 

sáng trắng, vàng và lục bị phản xạ nên ta thấy tờ giấy có màu xanh lục. Trong khi đó ánh sáng đỏ 

và xanh lam không bị phản xạ mà bị hấp thụ hết nên nhìn thấy bìa có màu đen. 

Kiến thức 1: Hiện tượng một vật chỉ phản xạ được một số ánh sáng đơn sắc nhất định, gọi là 

sự phản xạ lọc lựa ánh sáng. Những màu còn lại có trong ánh sáng tới sẽ được vật hấp thụ hoặc 

truyền qua. Tương tự, mỗi vật cũng chỉ hấp thụ được một số màu sắc nhất định, gọi là sự hấp thụ 

lọc lựa ánh sáng. 

Một vấn đề được đặt ra: trong số ánh sáng trắng, vàng và xanh lục bị phản xạ, tại sao bìa màu 

lục lại phản xạ ánh sáng trắng, vàng thành ánh sáng xanh lục.  

Câu hỏi 2:Giải thích vì sao ánh sáng trắng, vàng và xanh lục lại phản xạ màu xanh lục khi 

chiếu vào tấm bìa màu lục? 

Phần III:  

Giả thuyết 1: Tất cả các màu còn lại đều bị hấp thụ hết bởi bìa lục. Giả thuyết này chưa giải thích 

được vì sao chiếu ánh sáng vàng vào tấm bìa lại nhìn thấy có màu xanh lục chứ không phải màu đen. 

Giả thuyết 2: Ánh sáng vàng là tổng hợp của 2 hay nhiều ánh sáng đơn sắc, trong đó có ánh 

sáng đơn sắc lục. Khi chiếu ánh sáng vàng vào tấm bìa, bìa phản xạ thành phần ánh sáng lục nên 

mắt ta nhìn thấy tấm bìa có màu lục. 

  
Hình 4. Hình ảnh chỗ giao nhau giữa hai ánh 

sáng đỏ và xanhlục 

Hình 5. Tổng hợp ánh sáng đỏ và xanh lam 

  
Hình 6. Tổng hợp ánh sáng xanh lam và xanh lục Hình 7. Tổng hợp ba ánh sáng đỏ, xanh lục, xanh 

lam thành ánh sáng trắng 
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Làm thí nghiệm kiểm chứng cho thấy, ánh sáng đỏ và xanh lục tổng hợp thành ánh sáng vàng (Hình 4). 

Làm thêm thí nghiệm, Thành thấy ánh sáng đỏ và xanh lam tổng hợp thành ánh sáng màu 

hồng, ánh sáng xanh lam và xanh lục tổng hợp được ánh sáng xanh da trời (Hình 5 và 6). Chỉ có 

ba màu đỏ, lục, lam không thể tạo nên bằng cách tổng hợp bất kì ánh sáng nào, sự tổng hợp của 

chúng lại còn tạo ra các màu khác.  

Vậy phải chăng chỉ cần tổng hợp ba màu đỏ, lục, lam, ta sẽ có được ánh sáng trắng? Thành 

làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán. Lúc đầu, ở chỗ chồng chập của ba chùm sáng hiện ra vết 

sáng nhạt, nhưng không hẳn là màu trắng. Sau khi điều chỉnh cường độ các chùm sáng cho phù 

hợp, nhóm đã tạo ra được ở chỗ chồng chập ấy là một vết sáng trắng (Hình 7). 

Kiến thức 2: Ba màu đỏ, xanh lục và xanh lam được gọi là ba màu cơ bản của ánh sáng, bởi 

tính chất ba ánh sáng này không thể tạo nên từ bất kì sự tổng hợp ánh sáng nào, sự tổng hợp theo 

các tỉ lệ khác nhau của ba ánh sáng này tạo nên muôn màu của ánh sáng. Đặc biệt, trộn ba ánh 

sáng này theo tỉ lệ thích hợp ta thu được ánh sáng trắng. 

c. Xây dựng bộ câu hỏi định hướng 

Nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi định hướng ứng với từng phần của tình huống, bao gồm câu 

hỏi chủ đạo ở cuối mỗi phần và các câu hỏi gợi ý dành cho việc thảo luận nhóm. Các câu hỏi gợi 

ý như sau: 

Câu hỏi gợi ý dành cho phần I: 

Câu 1: Màu sắc một vật ta nhìn thấy được do yếu tố nào quyết định? 

Câu 2: Khi nào ta nhìn thấy vật có màu đen? 

Câu hỏi gợi ý dành cho phần II: 

Câu 1: Ánh sáng trắng là sự tổng hợp của những ánh sáng đơn sắc nào? 

Câu 2: Ánh sáng vàng chiếu vào bìa, nhìn thấy bìa màu lục chứng tỏ điều gì? 

d. Lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện dạy học 

Một là, nghiên cứu lập kế hoạch hướng dẫn sinh viên tìm hiểu tình huống bằng hệ thống giáo 

án được xây dựng phù hợp với thực tế giảng dạy môn học tại trường thực tại. 

Hai là, nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện dạy học bao gồm: tình huống đã được thiết kế ở 

mục 3.2.1; hệ thống bộ câu hỏi định hướng ở mục 3.2.1; cơ sở vật chất (phòng học, đồ dùng trang 

thiết bị…) để chuẩn bị sinh viên nghiên cứu tình huống theo nhóm trên lớp. 

3.2.2. Giai đoạn 2: nghiên cứu tình huống 

Bảng 1. Kế hoạch dạy học kiến thức “Sự hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng” 

Nội dung Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của SV 

Giới thiệu 5 phút 
Giới thiệu phương pháp dạy học nghiên cứu tình huống, hướng 

dẫn SV làm việc theo nhóm 

Tổ chức nhóm theo 

hướng dẫn của GV. 

Nghiên 

cứuphần I 
15 phút 

Hướng dẫn SV làm việc theo nhóm: đọc nội dung phần I và trả lời 

câu hỏi. Trong quá trình làm việc với từng nhóm, dựa trên thực tế 

làm việc của nhóm, giảng viên hướng dẫn sinh viên trả lời câu hỏi 

chính bằng hệ thống câu hỏi gợi ý phần I. 

Tổ chức các nhóm trình bày kết quả và thảo luận giữa các nhóm 

Tổng kết, đưa ra câu trả lời thống nhất cho các nhóm 

Hoạt động theo 

nhóm dưới sự 

hướng dẫn của GV 

Nghiên 

cứuphần II 
10 phút 

Hướng dẫn SV đọc nội dung phần II, thể chế hoá đơn vị kiến thức 1. 

Tổ chức thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi 2. Trong quá trình làm 

việc với từng nhóm, dựa trên thực tế làm việc của nhóm, Giảng 

viên đưa ra bộ câu hỏi gợi ý phần II để hướng dẫn nhóm sinh viên 

trả lời được câu hỏi chính. 

Tổ chức thảo luận và phản biện giữa các nhóm, GV phân tích và 

thống nhất phương án đúng. 

Hoạt động theo 

nhóm dưới sự 

hướng dẫn của GV 

Nghiên cứu 

phần III 
10 phút 

Tổ chức làm việc nhóm đọc nội dung phần III và thể chế hoá 

kiến thức 

Đọc, tiếp nhận kiến 

thức 

Tổng kết 10 phút 
Thể chế hoá các đơn vị kiến thức của bài học 

Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối giờ. 
Làm việc cá nhân 
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Quá trình nghiên cứu tình huống được diễn ra trên lớp, sinh viên được chia thành các nhóm 

thảo luận nghiên cứu từng phần nội dung của tình huống theo các nội dung ở giai đoạn 2 dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên. Quá trình này được cụ thể hoá ở bảng 1. 

3.2.3. Giai đoạn 3: khai thác tình huống 

Kết thúc buổi học, giảng viên thể chế hoá 03 đơn vị kiến thức cho toàn bộ sinh viên. Nghiên 

cứu thiết kế bài kiểm tra lượng giá sau bài học nhằm mục đích kiểm tra mức độ tiếp nhận kiến 

thức của sinh viên. Bài kiểm tra gồm hệ thống 7 câu trắc nghiệm, thời lượng làm 10 phút. 

Phương thức làm bài kiểm tra là từng sinh viên làm việc cá nhân. Hình thức kiểm tra có thể trên 

giấy hoặc trả lời nhanh bằng cách giơ biển đáp án.  

Câu 1: Trong phòng tối, người ta chiếu một chùm ánh sáng trắng vào một tấm bìa màu đỏ. 

Khi đó quan sát thấy tấm bìa ở chỗ ánh sáng chiếu vào ta thấy có màu gì? 

A. Đỏ B. Trắng C. Chỗ có màu đỏ chỗ có màu trắng D. Đen 

Câu 2: Trong phòng tối, người ta chiếu ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu trắng. Khi đó quan 

sát tấm bìa ở chỗ ánh sáng chiếu vào ta thấy có màu gì? 

A. Đỏ B. Trắng C. Chỗ có màu đỏ chỗ có màu trắng D. Đen 

Câu 3: Trong phòng tối, người ta chiếu một chùm sáng màu đỏ và một chùm sáng màu xanh 

lục vào một tấm bìa trắng, có cùng cường độ sáng. Khi đó quan sát tấm bìa ở chỗ hai chùm sáng 

chồng lên nhau ta thấy có màu gì? 

A. Đỏ  B. Xanh lam C. Xanh lục D. Vàng 

Câu 4: Trong phòng tối, người ta chiếu một chùm sáng màu đỏ vào một tấm bìa vàng. Khi đó 

quan sát tấm bìa ở chỗ ánh sáng chiếu vào có màu gì? 

A. Vàng  B. Xanh lục C. Đỏ  D. Đen 

Câu 5: Trong phòng tối, người ta chiếu một chùm sáng màu xanh lục vào một tấm bìa vàng. 

Khi đó quan sát tấm bìa ở chỗ ánh sáng chiếu vào có màu gì? 

A. Vàng  B. Xanh lục C. Đen  D. Xanh lam 

Câu 6: Màu nào sau đây là các màu cơ bản của ánh sáng:  

A. Trắng , đen. B. Vàng, xanh da trời, hồng.  

C. Đỏ, xanh lục, xanh lam.  D. Bảy màu cầu vồng: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 

Câu 7: Để tổng hợp được ánh sáng màu trắng, cần sự kết hợp của các ánh sáng đơn sắc nào sau đây? 

A. Trắng , đen.  B. Vàng, xanh da trời, hồng.  

C. Đỏ, xanh lục, xanh lam. D. Bảy màu cầu vồng: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 

3.3. Kết quả và bàn luận 

3.3.1. Kết quả 

Để đánh giá được tác động của phương pháp dạy học nghiên cứu tình huống đã thiết kế, 

nghiên cứu đánh giá kết quả kiểm tra cuối giờ học với hai nhóm: nhóm thực nghiệm (65 SV lớp 

01 ĐH23XN) áp dụng phương pháp giảng dạy theo tiến trình dạy học đã thiết kế và nhóm đối 

chứng (71 SV lớp 02 ĐH23XN) áp dụng phương pháp dạy học truyền thống. Hai nhóm được lựa 

chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm các lớp được giảng dạy môn Lý sinh học kì 1 năm học 

2023-2024 tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Kết quả khảo sát bài kiểm tra của hai 

nhóm được thể hiện như sau.  

Thứ nhất, với Nhóm thực nghiệm (65 SV lớp 01 ĐH23XN): Số phiếu phát ra: 65 phiếu; Số 

phiếu thu vào: 65 phiếu. Kết quả bài kiểm tra của nhóm được thống kê ở bảng 2. 

Bảng2. Thống kê kết quả bài kiểm tra của nhóm thực nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án A 65 65 0 3 2 1 0 

Đáp án B 0 0 2 1 62 2 1 

Đáp án C 0 0 0 61 0 60 60 

Đáp án D 0 0 63 0 1 2 4 
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Thứ hai, với Nhóm đối chứng (71 SV lớp 02 ĐH23XN): Số phiếu phát ra: 71 phiếu; Số phiếu 

thu vào: 71 phiếu. Kết quả kiểm tra được thống kê ở bảng số 3. 

Bảng 3. Thống kê kết quả bài kiểm tra của nhóm đối chứng 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án A 71 71 13 35 24 1 0 

Đáp án B 0 0 3 3 44 1 0 

Đáp án C 0 0 11 32 1 35 12 

Đáp án D 0 0 44 1 2 34 59 

3.3.2. Bàn luận 

Câu hỏi số 1 và 2 kiểm tra kiến thức sự phản xạ ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng. Kết quả 

cho thấy tỉ lệ câu trảlời đúng ở hai nhóm là tương đương. Hai câu hỏi này SV dễ dàng có được 

đáp án đúng vì đây là những hiện tượng thường được quan sát trong đời sống hàng ngày. Các câu 

hỏi số 3, 4, 5, 6, 7 kiểm tra kiến thức sự phản xạ và hấp thụ lọc lựa ánh sáng, các màu cơ bản của 

ánh sáng. Tỉ lệ sinh viên trả lời đúng đáp án ở hai nhóm đối chứng và thực nghiệm có sự phân 

hoá. Tỉ lệ SV trả lời đúng ở nhóm thực nghiệm cao hơn so với nhóm đối chứng. Kết quả này cho 

thấy với nhóm đối chứng, một tỉ lệ lớn sinh viên chưa phân biệt các trường hợp sự hấp thụ và 

phản xạ lọc lựa cụ thể. Với nhóm thực nghiệm, phần lớn SV đã phân biệt được đúng các trường 

hợp hấp thụ và phản xạ lọc lựa. Điều này có được là do SV đã được tiếp cận với tình huống thực 

tế, có hình ảnh thí nghiệm kiểm tra và được suy luận, đưa ra các dự đoán trong quá trình tiếp 

nhận kiến thức bằng việc tiếp cận các nội dung của tình huống. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã tổng hợp một số cơ sở lý luận về dạy học sử dụng phương pháp nghiên cứu 

tình huống. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xây dựng được tình huống và thiết kế được tiến trình 

dạy học có sử dụng tình huống đề ra trong quá trình dạy học kiến thức “Sự hấp thụ và phản xạ 

lọc lựa ánh sáng” dành cho sinh viên năm thứ 1 của trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 

trong quá trình dạy học kiến thức môn Lý sinh. Kết quả thu được từ thực nghiệm sư phạm cho 

thấy tính khả thi và phù hợp của phương án dạy học đã thiết kế. Tiến trình dạy học đã đưa ra 

phát huy tính tích cực, chủ động của người học trong quá trình tìm tòi kiến thức và hoàn toàn 

phù hợp để áp dụng vào thực tế giảng dạy môn Lý sinh ở trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương. Kết quả đánh giá với hai nhóm đối chứng và thực nghiệm cho thấy ưu điểm khắc phục 

các sai lầm của sinh viên trong quá trình tìm hiểu kiến thức “Sự hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh 

sáng” của phương pháp nghiên cứu tình huống tốt hơn so với phương pháp truyền thống. Kết 

quả này là cơ sở để áp dụng nghiên cứu vào các chủ đề khác trong môn học Lý sinh ở trường 

Đại học là hoàn toàn khả thi.  
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